
LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
I. Những vấn đề chung về  tham nhũng
1. Khái niệm tham nhũng
Là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.
* Những đặc trưng cơ bản của tham nhũng
- Do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện
Người có chức vụ, quyền hạn (Điều 1)
a) Cán bộ, công chức, viên chức;
b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;
c) Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của Nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
d) Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.
- Phải có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn  được giao 
Nghĩa là sử dụng quyền hạn được giao để thực hiện hành vi trái pháp luật  (trong lĩnh vực công)
- Có động cơ mục đích vụ lợi 
Là để đạt được lợi ích vật chất, tinh thần 
2. Các hành vi tham nhũng:
- Tham ô tài sản,
- Nhận hối lộ, 
- Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, 
- Lạm quyền khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; 
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi; 
- Giả mạo trong công tác vì vụ lợi; 
- Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức vì vụ lợi; 
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của nhà nước vì vụ lợi; 
- Nhũng nhiễu vì vụ lợi, 
- Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi, 
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn  bao che cho người phạm pháp vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi. 
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ THAM NHŨNG
1. Các biện pháp phòng ngừa
a. Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức.
b. Xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn.
c. Xây dựng, thực hiện các quy tắc ứng xử, những việc cán bộ công chức, viên chức không được làm, quy tắc đạo đức, nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức.
d. Minh bạch về tài sản, thu nhập.
e. Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng.
f. Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ và phương thức thanh toán.
a. Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
· Nguyên tắc và nội dung công khai:
· Công khai về chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật.
· Công khai về hoạt động của cơ quan, tổ chức, trừ bí mật nhà nước, bí mật công tác.
- Hình thức công khai:
· Công bố tại các cuộc họp cơ quan; 
· Niêm yết tại trụ sở cơ quan; 
· Thông báo bằng văn bản; phát hành ấn phẩm; 
· Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 
· Đưa trên trang thông tin điện tử  
· Cung cấp thông tin theo yêu cầu. 
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· Mua sắm công và xây dựng cơ bản.
· Về quản lý dự án đầu tư.
· Về tài chính, ngân sách nhà nước.
· Về huy động, sử dụng các nguồn đóng góp của dân.
· Việc quản lý, sử dụng  các khoản viện trợ, hỗ trợ.
· Trong quản lý doanh nghiệp của nhà nước.
· Trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
· Trong kiểm toán nhà nước.
· Trong quản lý, sử dụng đất.
· Trong quản lý, sử dụng nhà ở.
· Trong lĩnh vực giáo dục. 
· Trong lĩnh vực y tế
· Trong lĩnh vực khoa học- công nghệ.
· Trong lĩnh vực thể dục, thể thao.
· Trong thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
· Trong giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, công dân.
· Trong lĩnh vực tư pháp.
· Trong công tác tổ chức, cán bộ.
· Công khai báo cáo hàng năm về phòng chống tham nhũng.
· Quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, công dân  đối với hoạt động của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm 
b. Xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn.
Cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:
	- Xây dựng, ban hành và công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; 
	- Công khai các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn về quyền lợi đối với từng loại chức danh trong cơ quan mình; 
	- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn 
c. Xây dựng, thực hiện các quy tắc ứng xử, những việc cán bộ công chức, viên chức không được làm, quy tắc đạo đức, nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức.
- Quy tắc ứng xử: Là các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm, phù hợp với đặc thù công việc của từng nhóm cán bộ, công chức, viên chức và từng lĩnh vực hoạt động công vụ, nhằm bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức
* Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm 
- Cửa quyền, hách dịch nhũng nhiễu, gây khó khăn phiền hà khi giải quyết công việc.
- Thành lập, tham gia thành lập, quản lý, điều hành các loại hình doanh nghiệp tư nhân.
- Làm tư vấn cho mọi cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài về những công việc liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những việc thuộc thẩm quyền giải quyết  hoặc tham gia giải quyết của mình.
- Kinh doanh trong lĩnh vực mà mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong một thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ.
- Sử dụng trái phép thông tin, tài liệu của  cơ quan, tổ chức vì vụ lợi.
* Đối với người đứng đầu và cấp phó cơ quan, tổ chức, đơn vị
- Vợ hoặc chồng của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm  vi ngành nghề mà người đó trực tiếp quản lý nhà nước.
- Không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh chị em ruột của mình giữ các  chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, tài vụ; làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hóa, ký kết hợp đồng cho  cơ quan, tổ chức  đó.
- Không được để bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp.
* Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Phó giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác trong doanh nghiệp nhà nước không được:
- Ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố mẹ, con, anh chị em ruột.
- Cho phép doanh nghiệp thuộc sở hữu của những người trên tham gia các gói thầu của doanh nnghiệp mình.
- Bố trí vợ hoặc chồng, bố mẹ, con, anh chị em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ; làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hóa, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp.
* Việc tặng quà và nhận quà tặng
- Cơ quan, tổ chức không được sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước làm quà tặng, trừ trường hợp pháp luật có quy định.
- Cán bộ, công chức không được nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác  của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.
- Nghiêm cấm lợi dụng việc tặng quà nhận quà để hối lộ hoặc thực hiện hành vi khác vì vụ lợi.
d. Minh bạch về tài sản, thu nhập
Đối tượng kê khai: 
- Cán bộ từ Phó Trưởng phòng của UBND cấp Huyện và tương đương trở lên; 
- Một số cán bộ, công chức cấp xã; 
- Người làm công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, công dân; 
- Người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân.
* Việc xác minh tài sản
- Phục vụ cho bầu cử, bổ nhiệm, cách chức, bãi nhiệm, miễn hoặc kỷ luật đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản khi xét thấy cần thiết.
- Theo yêu cầu của Hội đồng bầu cử hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
- Có hành vi tham nhũng
e. Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng
- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc để xảy ra hành vi tham nhũng của người do mình trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ 
- Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do mình trực tiếp phụ trách 
f. Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ và phương thức thanh toán
- Nhà nước thực hiện cải cách hành chính nhằm tăng cường tính độc lập và tự chịu trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 
- Đẩy mạnh việc phân cấp quản lý nhà nước giữa trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương; 
- Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan nhà nước; 
- Công khai, đơn giản hoá và hoàn thiện thủ tục hành chính; quy định cụ thể trách nhiệm của từng chức danh trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
2. Các biện pháp phát hiện tham nhũng
a. Kiểm tra để phát hiện tham nhũng
- công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước: kiểm tra bằng nhiều hình thức, biện pháp và thường xuyên, tập trung vào những lĩnh vực thường dễ tham nhũng. Kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng. 
- Công tác tự kiểm tra của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị: Người đứng đầu có trách nhiệm chủ động tổ chức kiểm tra thường xuyên.và đôn đốc người đứng đầu đơn vị trực thuộc thực hiện. Người đứng đầu trực tiếp xử lý hoặc thông báo cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý khi phát hiện hành vi tham nhũng.
b. Thông qua thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, xét xử, giám sát để phát hiện tham nhũng:
- Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động Các cơ quan thanh tra
- Kiểm toán
- Giám sát
- Cơ quan điều tra, kiểm sát xét xử
- Thông qua tố cáo và giải quyết tố cáo của công dân 
3. Các biện pháp xử lý tham nhũng
a. Đối tượng bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự
-  Người có hành vi tham nhũng.
-  Người không báo cáo, tố giác hành vi tham nhũng.
-  Người không xử lý báo cáo, tố giác về tham nhũng 
-  Người trả thù, trù dập người báo cáo, tố giác, tố cáo, cung cấp thông tin về tham nhũng.
-  Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng.
-  Người thực hiện hành vi khác vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của phápluật có liên quan.
b. Xử lý người có hành vi tham nhũng:
- Bị xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.
	- Nếu bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật thì bị buộc thôi việc.
	-  Nếu là đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thì đương nhiên mất quyền 
c. Xử lý tài sản tham nhũng:
- Thu hồi, tịch thu tài sản tham nhũng.
	- Trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc sung quỹ nhà nước.
	-  Người đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì được trả lại tài sản đã dùng để hối lộ.
	- Việc tịch thu, thu hồi tài sản tham nhũng phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
III. TỔ CHỨC CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG.
1. Quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng
	- Có trách nhiệm áp dụng quy định của Luật này và những quy định pháp luật khác có liên quan để tổ chức thực hiện việc phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý.
	- Chịu trách nhiệm trước cấp trên trực tiếp về phòng chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý.
2. Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương do Thủ tướng đứng đầu, có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng chống tham nhũng trong cả nước.
3. Thành lập các đơn vị chuyên trách phòng chống tham nhũng: trong Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có đơn vị chuyên trách về phòng chống tham nhũng
4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát: của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các Uỷ ban chuyên trách của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, của Hội đồng nhân; đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
5. Tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp hoạt động phòng chống tham nhũng giữa các cơ quan: Thanh tra Chính phủ; Kiểm toán nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án.
6. Kiểm tra hoạt động phòng chống tham nhũng trong các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án.
7. Vai trò và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
	- Vai trò và trach nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; 
	- vai trò và trách nhiệm của báo chí,
	- Vai trò và trach nhiệm của các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, 
	- Vai trò và trach nhiệm cuả công dân và Ban thanh tra nhân dân.
8. Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng.

